Quy định về Trọng tài của Thổ Nhĩ Kỳ

Phần 2: Quy định về Trọng tài của TOBB
Điều khoản chung

Mục đính


Điều 1: Mục đích của các điều khoản này là giải quyết thông qua trọng tài các tranh chấp về kinh tế, thương mại và công nghiệp giữa các công ty Thổ Nhĩ Kỳ với nhau, các công ty Thổ Nhĩ Kỳ với các công ty nước ngoài và giữa các công ty nước ngoài trong khuôn khổ của Hội đồng Trọng tài TOBB theo điều khoản 56, Luật số 5174 của Liên minh các Phòng Thương mại – Công nghiệp và Hội đồng giao dịch hàng hóa (TOBB), ban hành ngày 18/05/2004.


Định nghĩa

Điều 2: Trong các quy định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


TOBB: Liên minh các Phòng Thương mại – Công nghiệp và 
          Hội đồng giao dịch hàng hóa


Hội đồng: Hội đồng Trọng tài của TOBB


Bên: Những người trong nước, nước ngoài hoặc các pháp nhân

Ủy ban: Ủy ban Trọng tài của TOBB


Quy định: Các Quy định về Trọng tài của TOBB


Điều lệ: Điều lệ Hội đồng Trọng tài của TOBB


Hội đồng Trọng tài


Điều 3: Hội đồng được mô tả trong điều 4 của phụ lục Điều lệ Hội đồng Phân xử TOBB thuộc Quy định về Trọng tài của TOBB không trực tiếp giải quyết các tranh chấp, nhưng đảm bảo rằng quá trình phân xử được thực hiện và kết thúc đúng với Quy định.


Các quyết định của Hội đồng liên quan tới việc bổ nhiệm các trọng tài hoặc phê chuẩn bác các trọng tài hoặc chấm dứt nhiệm vụ của trọng tài là có giá trị chung thẩm và các lý do của các quyết định sẽ không được giải thích.


Một Ban Trọng tài và một Ban Thư ký được thành lập trong khuôn khổ Hội đồng với các nhiệm vụ được nêu trong Điều lệ.

Khởi đầu tiến trình Trọng tài


Thỏa thuận về Trọng tài


Điều 4: Các bên cần phải thỏa thuận về trọng tài để khởi động tiến trình trọng tài.


Một thỏa thuận về trọng tài có thể được thiết lập thông qua một điều khoản trọng tài trong thỏa thuận chính hoặc thỏa thuận riêng biệt.


Một thỏa thuận về trọng tài có thể được thiết lập dưới dạng văn bản và cách thức truyền đạt như thư trao đổi giữa các bên, điện tín, telex, fax hoặc phương tiện liên lạc điện tử.


Ngoài ra, nếu một trong các bên yêu cầu trọng tài nghe điều trần và bên kia không phản đối, thì như vậy thỏa thuận về trọng tài được coi là hoàn tất.


Đơn khởi kiện

Điều 5: Một bên muốn có được sự phân xử theo những Quy định này sẽ phải nộp đơn khởi kiện lên Ban Thư ký của Hội đồng, và ngay khi nhận được đơn này Ban Thư ký sẽ ra thông báo đã nhận đơn gửi cho nguyên đơn với thông báo về ngày phân xử.


Người nộp đơn phải trả trước phí hành chính, được Ban Thư ký ấn định thời gian nhất định, nếu không thì đơn khởi điện sẽ không được thụ lý.


Nội dung của đơn khởi kiện

Điều 6: Một bản sao bổ sung đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo được chuẩn bị và gửi cho các trọng tài và các bên khác, sau đó nộp lên Ban Thư ký.

Đơn khởi kiện sẽ bao gồm các thông tin sau đây:

a. Họ tên và danh xưng, quốc tịch, địa chỉ, tư cách của các bên.

b. Giải thích chủ đề của đơn khởi kiện và trị giá của vụ kiện, những cơ sở lập luận được làm căn cứ và những giải thích liên quan đến vụ tranh chấp và các chứng cứ liên quan.

c. Thỏa thuận Trọng tài và các tài liệu liên quan.

d. Thông tin về sự lựa chọn trọng tài và số lượng trọng tài, nếu nguyên đơn cần lựa chọn một trọng tài thì nêu tên trọng tài đó.

e. Giải thích về địa điểm và ngôn ngữ trọng tài và luật áp dụng.

f. Chữ ký của nguyên đơn hoặc đại diện của nguyên đơn.

Ban Thư ký sẽ trả lại đơn khởi kiện để bổ sung khi thiếu các thông tin nêu trên.

Thông báo cho bên khác

Điều 7: Ban Thư ký sẽ gửi ngay một bản sao đơn khởi kiện và các tài liệu phụ lục kèm theo, được coi như một kiến nghị, cho bị đơn để bị đơn trả lời.

Trả lời đơn khởi kiện
Điều 8: Bị đơn sẽ trả lời đề nghị trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo về đề nghị trọng tài. 
Một bản sao bổ sung bản trả lời và các tài liệu kèm theo được gửi cho các trọng tài và các bên khác, sau đó nộp lên Ban Thư ký.

Bản trả lời sẽ bao gồm các thông tin sau:

a. Họ tên hoặc danh xưng, quốc tịch, địa chỉ, tư cách của các bên.

b. Giải thích chủ đề của bản trả lời, những cơ sở lập luận được làm căn cứ và những giải thích liên quan đến việc tranh cãi và các chứng cứ, tài liệu liên quan.

c. Thông tin về sự lựa chọn trọng tài và số lượng trọng tài, nếu bị đơn cần lựa chọn một trọng tài thì nêu tên trọng tài đó.

d. Giải thích về địa điểm và ngôn ngữ trọng tài và luật áp dụng.

e. Chữ ký của bị đơn hoặc đại diện của bị đơn.

Gia hạn thời gian để trả lời

Điều 9: Bị đơn có thể yêu cầu Hội đồng gia hạn thời gian tối đa là 30 ngày để nộp đơn trả lời với các lý do của mình.

Phản tố

Điều 10: Nếu bị đơn muốn phản tố thì phải làm đề nghị yêu cầu trả lời. Ngoại trừ điểm (d) và (e) của Điều 6, các điều khoản khác sẽ áp dụng cho đề nghị phản tố.
Gửi đơn trả lời và phản tố cho nguyên đơn

Điều 11: Ban Thư ký sẽ gửi ngay bản sao trả lời và phản tố nếu có và các tài liệu phụ lục kèm theo cho nguyên đơn.

Trả lời lần thứ hai và giới hạn thời gian

Điều 12: Nguyên đơn sẽ trả lời và trả lời phản tố (nếu có) trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo của đề nghị trả lời và đề nghị phản tố của bị đơn.

Bị đơn sẽ trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo của đề nghị trả lời của nguyên đơn.

Bị đơn của sự phản tố của nguyên đơn thư nhất sẽ trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo của nguyên đơn về việc trả lời phản tố.

Các bên có thể yêu cầu Hội đồng gia hạn tối đa 30 ngày cho việc trả lời, kèm theo lý do.

Thông báo
Điều 13: Toàn bộ thông báo và thư từ giao dịch từ Ban Thư ký, Phiên xử Trọng tài và các bên sẽ được gửi đến địa chỉ cuối cùng của người được ghi theo địa chỉ hoặc đại diện kèm theo chữ ký. Nếu các bên không có sự thỏa thuận khác, những thông báo và thư từ giao dịch có thể được gửi trao tay hoặc qua bưu điện, bưu chính, fax, telex, cargo hay bằng bất kỳ hình thức thông tin liên lạc nào chứng tỏ các thông báo đã được gửi cho nguời cần nhận.

Thời hạn bắt đầu và kết thúc

Điều 14: Thời gian được xác định phù hợp với các Quy định sẽ bắt đầu từ ngày tiếp theo từ ngày có thông hoặc trao đổi giao dịch và chấm dứt tại giờ kết thúc làm việc của ngày cuối cùng. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn đã được chấp nhận là một ngày lễ chính thức thì thời hạn sẽ được gia hạn sang ngày làm việc đầu tiên tiếp theo.

Xét xử của Trọng tài


Số lượng trọng tài


Điều 15: Các bên được quyền lựa chọn số lượng trọng tài để thành lập phiên xử, họ còn phải quyết định chọn một trọng tài lẻ trong số các trọng tài.


Nếu các bên không đạt được thỏa thuận với nhau về số lượng trọng tài, Hội đồng sẽ quyết định bổ nhiệm trọng tài duy nhất. Tùy vào số lượng và bản chất của chủ để tranh chấp Hội đồng sẽ bổ nhiệm ba trọng tài hoặc nhiều hơn ba trọng tài.


Bổ nhiệm trọng tài


Điều 16: Nếu các bên đã đồng ý rằng tranh cãi sẽ được giải quyết bằng trọng tài duy nhất, họ sẽ chỉ định trọng tài bằng sự đồng thuận chung và giới thiệu trọng tài lên Hội đồng để xác nhận. Tuy nhiên, nếu các bên không chỉ định được trọng tài duy nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày bị đơn nhận được đơn khởi kiện của nguyên đơn hoặc thời gian đã được gia hạn, họ ghi nhận trường hợp này và sẽ thông báo cho Hội đồng. Hội đồng sẽ bổ nhiệm trọng tài duy nhất trong vòng 7 ngày.


Trong trường hợp Hội đồng cho rằng việc phân xử nên được thực hiện bởi trọng tài duy nhất thì các bên chỉ định trọng tài duy nhất giới thiệu lên Hội đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo của các bên với quyết định của Hội đồng. Nếu không, trọng tài duy nhất sẽ được Hội đồng bổ nhiệm chậm nhất trong vòng 7 ngày.


Nếu các bên đồng ý việc tranh chấp sẽ được giải quyết bởi ba trọng tài hoặc nhiều hơn, thì trong đơn khởi kiện của nguyên đơn và đơn trả lời của bị đơn sẽ phải chỉ định trọng tài của họ và giới thiệu lên Hội đồng để xác nhận. Nếu một trong các bên không bổ nhiệm được trọng tài của mình thì việc bổ nhiệm trọng tài sẽ được Hội đồng chỉ định chậm nhất trong vòng 7 ngày.


Trong trường hợp Hội đồng cho rằng việc xét xử cần được thực hiện bởi ba trong tài hoặc nhiều hơn, thì các bên chỉ định trọng tài của họ và giới thiệu lên Hội đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày khai báo của các bên với quyết định của Hội đồng. Nếu không, Hội đồng sẽ bổ nhiệm một trọng tài hoặc nhiều trọng tài chậm nhất trong vòng 7 ngày.


Nếu các bên đã thống nhất người chủ tọa phiên xử thì việc này sẽ được áp dụng, nếu không thì trọng tài đã được bổ nhiệm bởi các bên hoặc Hội đồng chỉ định trọng tài thứ 3 sẽ là chủ tọa phiên tòa trong vòng 15 ngày kể từ ngày bổ nhiệm. Nếu trọng tài trong diện nghi ngờ không được chỉ định trong quãng thời gian đã được tuyên bố thì Hội đồng sẽ bổ nhiệm trọng tài đó chậm nhất trong vòng 7 ngày.


Thành viên của Hội đồng, Ủy Ban, Thư ký và các nhân viên trong Ban Thư ký không thể là trọng tài trừ khi được phép của các bên.


Các trọng tài do bởi Hội đồng chỉ định

Điều 17: Hội đồng chỉ định trọng tài duy nhất hoặc các trọng tài từ danh sách trọng tài đã được chuẩn bị và công bố cho mục đích này.


Nếu một trong hai bên là người nước ngoài thì Hội đồng sẽ bổ nhiệm trọng tài duy nhất nếu phiên xử là phiên cho phép duy nhất một trọng tài, nếu phiên xử là phiên cho phép có ba trọng tài hoặc nhiều hơn thì Hội đồng sẽ bổ nhiệm trọng tài chủ tọa từ một nước khác. Tuy nhiên, nếu các bên đồng ý, Hội đồng có thể bổ nhiệm một trọng tài từ trọng tài của một trong hai bên.


Trường hợp quan hệ đối tác


Điều 18: Nếu là trường hợp quan hệ đối tác từ phía nguyên đơn và bị đơn, các bên sẽ cùng đưa ra số lượng các trọng tài và các trọng tài của họ, nếu không đồng ý như vậy Hội đồng sẽ bổ nhiệm.

Tính công bằng, từ chối các trọng tài và việc bổ nhiệm trọng tài mới


Tính công bằng của các trọng tài


Điều 19: Mỗi trọng tài được bổ nhiệm bởi các bên hoặc Hội đồng có bổn phận thực hiện nhiệm vụ của họ một cách công bằng.


Trước khi chấp nhận sự bổ nhiệm, trọng tài phải trình bày ngay với Hội đồng và các bên, nếu có bất kỳ lý do nào dẫn đến sự nghi ngờ của tính công bằng. Cũng theo cách này, các trọng tài phải có trách nhiệm trình bày những lý do như vậy đã xuất hiện sau khi họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ của mình.


Từ chối các Trọng tài


Điều 20: Một trọng tài có thể bị từ chối nếu không có các phẩm chất như các bên yêu cầu hoặc nếu có một lý do từ chối đã được lường trước mà trong thủ tục trọng tài đã nói đến, hoặc những lý do chính đáng để nghi ngờ tính công bằng.

Thủ tục từ chối

Điều 21: Trừ khi có quy điịnh khác, một trọng tài có thể bị từ chối trong vòng 7 ngày kể từ khi bổ nhiệm trọng tài hoặc từ khi xác định được lý do từ chối.


Đề nghị của việc từ chối sẽ được thực hiện bằng văn bản thông báo cho Ban Thư ký cùng với các chứng cứ và lý do từ chối.


Ban Thư ký sẽ thông báo đề nghị từ chối cho bên kia và các trọng tài bao gồm trọng tài bị từ chối cùng với đề nghị từ chối và các phụ lục kèm theo. Bên kia và các trọng tài sẽ đưa ra những nhận xét của họ bằng văn bản về đề nghị từ chối gửi cho Ban Thư ký trong vòng 7 ngày kể từ ngày thông báo của Ban Thư ký.


Ban Thư ký sẽ trình ngay đề nghị từ chối và nhận xét về việc này lên Hội đồng. Sau đó, Hội đồng sẽ ra quyết định cuối cùng về đề nghị từ chối trong vòng 15 ngày, và quyết định này sẽ được thông báo cho các bên và các trọng tài.


Bổ nhiệm một trọng tài mới


Điều 22: Nếu nhiệm vụ của một trong các trọng tài kết thúc với bất kỳ lý do nào như chết, mất tích, rút lui hoặc chấp nhận bị từ chối thì một trọng tài mới sẽ được bổ nhiệm theo đúng thủ tục.


Hội đồng sẽ chấm dứt nhiệm vụ của trọng tài sau khi nhận được ý kiến của các bên và các trọng tài trong trường hợp trọng tài đó không thực hiện các chức năng của mình hoặc không có khả năng để thực hiện chức năng của mình và Hội đồng sẽ bổ nhiệm một trọng tài mới theo cùng thủ tục.


Tiến trình xét xử sẽ không dừng lại bởi việc thay thế một hoặc nhiều trọng tài vì những lý do đã nêu trên.

Tiến trình xét xử

Chuyển giao hồ sơ cho Phiên xử Trọng tài


Điều 23: Ban Thư ký sẽ chuyển giao hồ sơ và các phụ lục kèm theo cho Phiên Trọng tài khi Phiên xử đã được xác định và đã thanh toán trước phí xét xử.


Địa điểm Trọng tài

Điều 24: Phiên xử trọng tài sẽ được tiến hành tại địa điểm mà các bên cùng thống nhất, nếu không thì địa điểm này sẽ do Hội đồng quyết định.


Nếu cần thiết, sau khi tham khảo các bên, Phiên xử Trọng tài có thể được tiến hành tại một địa điểm phù hợp khác.


Ngôn ngữ Trọng tài

Điều 25: Ngôn ngữ được dùng trong phiên xử trọng tài có thể là tiếng Thổ Nhĩ Kỳ hoặc ngôn ngữ chính thức khác hoặc các ngôn ngữ của các quốc gia mà Thổ Nhĩ Kỳ đã thừa nhận.


Nếu các bên không có thỏa thuận khác, Phiên xử Trọng tài sẽ xác định ngôn ngữ dùng cho việc phân xử.


Phiên xử có thể quyết định các tài liệu mà các bên trình bày sẽ được đệ trình lên Phiên xử Trọng tài với bản dịch sang ngôn ngữ hoặc các ngôn ngữ trong phiên xử trọng tài.


Các quy định về Luật áp dụng đối với vụ kiện


Điều 26: Các bên có thể tự quyết định các quy định áp dụng về luật trong việc xét xử vụ kiện mà không phương hại tới các điều khoản bắt buộc của Quy định.


Hôi đồng sẽ xác định các quy định áp dụng cho việc xét xử trong trường hợp thiếu bất kỳ quy định nào trong Quy định hoặc do các bên quyết định.

Các bên có quyền như nhau trong phiên xử trọng tài.


Phiên xử Trọng tài phải tạo cơ hội cho các bên trình bày các đề nghị của mình và phản hồi của họ phù hợp với các nguyên tắc cơ bản về tính bình đẳng và công bằng.


Một bên sẽ được coi như từ bỏ quyền phản đối của mình nếu như bên đó không đưa ra sự phản đối trong phạm vi điều khoản và cả việc chiểu theo các điều khoản của Quy định và các quy định khác được áp dụng, hoặc một lệnh được Phiên xử Trọng tài đưa ra hoặc bất kỳ điều khoản nào trong phạm vi thỏa thuận trọng tài hoặc trình tự tiến hành, thủ tục của vụ kiện.


Các quy định áp dụng với việc xác định đúng sai

Điều 27: Phiên xử Trọng tài sẽ quyết định áp dụng các điều khoản thỏa thuận giữa các bên và những nguyên tắc pháp lý đã được các bên xác định trong mối tương quan để áp dụng nó trong việc xác định đúng sai của việc tranh chấp. Nếu các bên không thỏa thuận được việc áp dụng các quy định thì Phiên xử Trọng tài sẽ áp dụng các quy định phù hợp với vụ tranh chấp.


Phiên xử Trọng tài được quyền giải quyết tranh chấp trong các tình huống mà các bên ủy quyền giải quyết toàn bộ phù hợp với các quyền và quy định mẫn cán như là một tác nhân hòa giải. 

Điều khoản tham chiếu

Điều 28: Dựa trên các văn kiện hoặc sự hiện diện của các bên, Phiên xử Trọng tài sẽ phác thảo một tài liệu xác định rõ điều khoản tham chiếu trong vòng hai tháng kể từ ngày Ban Thư ký gửi hồ sơ. Tài liệu này sẽ bao gồm các thông tin sau:

a) Họ và tên hoặc danh xưng, quốc tịch và tư cách của các bên trong vụ tranh chấp
b) Địa chỉ của các bên trong quá trình diễn ra phiên xử trọng tài

c) Bản tóm tắt đề nghị tương ứng của các bên, trả lời và mục đích nhằm tới của các bên

d) Danh sách các chủ đề tranh chấp cần giải quyết 

e) Họ tên, quốc tịch và địa chỉ của trọng tài hoặc các trọng tài của Phiên xử Trọng tài
f) Địa điểm và ngôn ngữ trọng tài

g) Thời gian xét xử, thời gian khởi đầu và kết thúc việc xét xử

h) Những giải thích đối với luật áp dụng cho vụ tranh chấp
i) Các hồ sơ cần thiết khác tùy theo bản chất của việc tranh cãi

Điều khoản tham chiếu sẽ được chuyển cho Hội đồng sau khi các trọng tài và các bên ký, sau đó phiên xử trọng tài sẽ được tiếp tục.

Nếu bất kỳ bên nào không đồng ý với bản thảo Điều khoản tham chiếu hoặc không ký văn bản này sẽ được phản ánh lên Hội đồng. Sau đó, Hội đồng sẽ quyết định ra bản thảo điều kiện tham chiếu mới hoặc thông qua bản tham chiếu. Nếu thông qua thì phiên xử trọng tài sẽ được tiếp tục.

Trường hợp mở rộng hoặc sửa đổi 
Điều 29: Sau khi điều khoản tham chiếu được ký hoặc thông qua bởi Hội đồng thì các bên không được mở rộng hoặc sửa đổi những yêu cầu và trả lời của mình ngoài giới hạn của các Điều khoản tham chiếu. Tuy nhiên, Phiên xử Trọng tài có thể cho phép mở rộng hoặc sửa đổi những yêu cầu và trả lời sau khi xem xét bản chất của những yêu cầu mới hoặc loại sự việc, quá trình phiên xử trọng tài và các tình huống liên quan khác.

Điều tra
Điều 30: Phiên xử Trọng tài sẽ bắt đầu việc điều tra hồ sơ trong thời gian sớm nhất có thể sau khi Ban Thư ký gửi hồ sơ.

Phiên xử trọng tài
Điều 31: Phiên xử Trọng tài có thể quyết định xét xử thông qua việc nghe các bên trình bày vụ kiện hoặc quyết định vụ kiện chỉ qua các tài liệu sau khi điều tra hồ sơ.


Theo yêu cầu của một bên, Phiên xử Trọng tài sẽ quyết định nghe trình bày khi xét xử vụ kiện trừ khi các bên đã đồng ý không trình bày về vụ kiện.

Phiên xử Trọng tài sẽ gửi giấy mời tham dự tới các bên sau khi xác định ngày địa điểm và ngày của phiên xử trọng tài trong trường hợp đã quyết định xét xử vụ kiện.

Các bên có thể đích thân hoặc ủy quyền đại diện của mình đến phiên xử trọng tài, và họ cũng có thể nhận sự trợ giúp từ các tư vấn của họ có mặt tại phiên xử.

Nếu bất kỳ bên nào đã được triệu tập nhưng không có mặt tại phiên xử mà không có lý do chính đáng thì phiên xử vẫn sẽ được tiếp tục.

Chuyên gia, thăm dò và nhân chứng

Điều 32: Sau khi điều tra hồ sơ và trao đổi ý kiến của các bên, Phiên xử Trọng tài sẽ quyết định mời một chuyên gia, thăm dò hoặc nghe các nhân chứng những người mà các bên  đưa ra hoặc các chuyên gia đặc biệt.

Các nhân chứng hoặc các chuyên gia có thể trình bày phần giải thích của mình bằng văn bản hoặc bằng lời nói trước phiên xử hoặc trong thời gian xem xét. Phiên xử Trọng tài có thể cho phép cho các bên đặt câu hỏi với các chuyên gia và nhân chứng.

Phiên xử Trọng tài có thể quyết định việc các chuyên gia trình bày kết luận của họ bằng một báo cáo trong khoảng thời gian nhất định trong trường hợp cần thiết để thể hiện rõ quan điểm của các chuyên gia bằng văn bản khi họ đã nhận các hồ sơ và các tài liệu liên quan được gửi.


Trong trường hợp quyết định thăm dò thì ngày, giờ sẽ được thông báo cho các bên. Việc thăm dò sẽ được thực hiện bởi Phiên xử Trọng tài bất chấp các bên không có mặt đúng ngày, giờ đã được quy định.


Sự cẩn mật
Điều 33: Những người không liên quan đến vụ kiện thì không được có mặt tại phiên xử trọng tài nếu không có sự chấp nhận của Phiên xử Trọng tài và các bên.

Phiên xử Trọng tài sẽ thực hiện những biện pháp cần thiết để giữ bí mật thương mại và các thông tin tin cẩn trong hồ sơ sẽ thuộc về các bên có tên trong hồ sơ.

Chứng cứ bổ sung
Điều 34: Phiên xử Trọng tài sẽ quyết định nếu bất kỳ bên nào trình thêm chứng cứ trong thời gian diễn ra phiên xử nếu thấy rằng đó là sự cần thiết.

Các biện pháp tạm thời
Điều 35: Nếu các bên không có thỏa thuận khác, sau khi hồ sơ đã được gửi đi, theo yêu cầu của một bên, Phiên xử Trọng tài có thể đưa ra bất kỳ biện pháp tạm thời nào theo yêu cầu. Ngoài ra, Phiên xử Trọng tài cũng có thể đưa ra bất kỳ biện pháp nào tùy thuộc vào sự an toàn thích hợp.

Quyền của các bên trong việc áp dụng sự ủy quyền theo thẩm quyền pháp lý đối với các biện pháp tạm thời được bảo lưu.

Biện pháp tạm thời do Phiên xử Trọng tài đưa ra sẽ bị loại bỏ khi phiên xử hoàn thành hoặc phán quyết của trọng tài được thực thi.

Phán quyết
Thời gian giới hạn cho việc phán quyết

Điều 36: Phiên xử Trọng tài sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng trong vòng một năm. Thời gian giới hạn này sẽ bắt đầu từ ngày gần nhất các bên và Phiên xử Trọng tài ký các Điều khoản tham chiếu hoặc ngày thông qua điều kiện tham chiếu của Hội đồng. Thời gian giới hạn có thể được gia hạn khi các bên hoặc Hội đồng có thỏa thuận bằng văn bản chiểu theo yêu cầu hợp lý của bất kỳ bên nào hoặc của Phiên xử Trọng tài.

Phán quyết và phạm vi

Điều 37: Phán quyết được đưa ra bởi sự nhất trí hoặc quyết định của đa số khi Phiên xử Trọng tài được thành lập bởi ba hoặc nhiều hơn ba trọng tài, nếu không được đa số nhất trí thì phán quyết sẽ được một mình chủ tọa Phiên xử Trọng tài quyết định.

Phán quyết sẽ bao gồm những chi tiết sau:

a) Họ tên, danh xưng, tư cách và địa chỉ của các bên hoặc đại diện của họ nếu có
b) Những lý do

c) Các vấn đề được đưa ra

d) Địa điểm trọng tài và ngày phán quyết

e) Họ tên, chữ ký và các phiếu phản đối của các trọng tài 
              nếu có

Nơi đưa ra Phán quyết là địa điểm trọng tài và ngày cũng được nêu rõ.
Nếu không có thỏa thuận khác, Phiên xử Trọng tài cũng có thể đưa ra một phần của phán quyết.

Chi phí
Điều 38: Phán quyết cuối cùng sẽ xác định chi phí trọng tài cùng với quyết định đúng sai của vụ kiện và quyết định bên nào sẽ chịu chi phí hoặc chia tỷ lệ phải trả cho các bên.

Trình phán quyết lên Hội đồng

Điều 39: Phiên xử Trọng tài sẽ trình bản phán quyết lên Hội đồng trước khi ký. Hội đồng sẽ nghiên cứu phán quyết và hồ sơ và nếu tìm ra bất kỳ thủ tục bỏ sót nào sẽ trả lại để điều chỉnh cho đúng. Nếu không có bất kỳ sự bỏ sót nào trong hồ sơ hoặc nếu có nhưng đã được hiệu chỉnh thì Hội đồng sẽ thông qua phán quyết sau khi Phiên xử Trọng tài ký. Không có sự thông qua của Hội đồng thì phán quyết không có hiệu lực và ràng buộc pháp lý.

Thi hành phán quyết

Điều 40: Bằng việc đưa tranh chấp ra để xét xử theo các Quy định về Trọng tài của TOBB, các bên sẽ thực hiện phán quyết ngay lập tức.

Chấp nhận phán quyết

Điều 41: Nếu các bên đi đến sự giàn xếp sau khi hồ sơ được chuyển tới Phiên xử Trọng tài, việc giải quyết sẽ được định đoạt với phán quyết và phiên xử trọng tài sẽ chấm dứt với phán quyết đó.

Thông báo phán quyết

Điều 42: Khi phán quyết đã được đưa ra, Ban Thư ký sẽ thông báo tới các bên văn bản phán quyết đã được các trọng tài ký và đã được Hội đồng phê duyệt, với điều kiện là chi phí phân xử đã được trả đầy đủ. Không có ai khác sẽ nhận được bản gốc và nguyên bản phán quyết ngoại trừ các bên.

Ban Thư ký sẽ giữ bản phán quyết gốc đã được đưa ra theo Quy định.

Chỉnh sửa, giải thích và hoàn chỉnh phán quyết

Điều 43: Trước khi Hội đồng thông qua phán quyết, từ sự chủ động của mình, Phiên xử Trọng tài chỉnh sửa những lỗi trong bản phán quyết.

Mỗi bên đều có thể yêu cầu Phiên xử Trọng tài sửa những lỗi và giải thích đầy đủ hoặc một phần của phán quyết trong vòng 30 ngày kể từ khi bên đó nhận được bản phán quyết. Phiên xử Trọng tài sẽ đưa ra quyết định chậm nhất trong vòng 30 ngày sau khi nhận được ý kiến của các bên khác.

Mỗi bên đều có thể yêu cầu Phiên xử Trọng tài hoàn chỉnh nội dung được thể hiện trong bản Điều khoản tham chiếu nhưng không được đề cập trong phán quyết trong vòng 30 ngày kể từ khi bên đó nhận được bản phán quyết. Phiên xử sẽ đưa ra quyết định trong vòng chậm nhất 30 ngày sau khi nhận được ý kiến của các bên khác. 
Các quyết định đối với việc chỉnh sửa, giải thích và hoàn chỉnh sẽ được thông báo cho các bên và tạo thành một phần của bản phán quyết.

Các chi phí Trọng tài

Phạm vi của các chi phí Trọng tài

Điều 44: Các chi phí cho việc xét xử sẽ bao gồm phí cho các chuyên gia và trọng tài, chi phí tạm thời, quản trị và phần chi phí bổ sung, chi phí cho các nhân chứng, và các chi tiêu khác do các bên thực hiện.

Các điều khoản khác

Miễn trừ

Điều 45: Kể cả Hội đồng và thành viên Hội đồng cũng như TOBB và cán bộ của TOBB không có tránh nhiệm về bất kỳ hành động liên quan nào tới thủ tục trọng tài.

Bổ xung

Điều 46: Điều lệ Hội đồng Trọng tài của TOBB là sự bổ sung không tách rời của Quy định.

Các điều khoản của Luật Trọng tài quốc tế số 4686 sẽ áp dụng cho các tranh chấp trong trường hợp các điều khoản của Quy định về trọng tài của TOBB không có.
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